
PHỤ LỤC IV. 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN YÊU CẦU CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP 

HÀNH HÌNH PHẠT TÙ CỦA BỘ CÔNG AN​
(Ban hành kèm theo Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ) 

I. Bảng tổng hợp chung 

Số lượng các yêu cầu về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù 

Số yêu cầu của nước ngoài Số yêu cầu của Việt Nam 

Được chấp 
nhận 

Không được 
chấp nhận 

Lý do không 
chấp nhận 

Được chấp 
nhận 

Không được 
chấp nhận 

Lý do không 
chấp nhận 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

II. Bảng tổng hợp yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù của nước ngoài 



Số 
ký 

hiệu 
hồ 
sơ 

  

Ngày 
nhận 
yêu 
cầu 

  

Nước 
gửi 
yêu 
cầu 

  

Tên, 
ngày 
tháng 
năm 
sinh, 
quốc 
tịch 

của bị 
can 
hoặc 
người 
đang 
chấp 
hành 
hình 

phạt tù 
được 
yêu 
cầu 

chuyển 
giao  

Nội 
dung 
yêu 
cầu 

  

Căn 
cứ 
yêu 
cầu 
* 

  

Loại tội 
phạm/Tội 
danh theo 

BLHS 
VN 

  

Cơ 
quan 
xử 
lý 

  

Cơ 
quan 
phối 
hợp 

  

Tình hình xử lý 

Chưa 
xử 

lý/chưa 
xử lý 
xong 

Được 
chấp 
nhận 

Không 
được 
chấp 
nhận 

Lý do 
không 
chấp 
nhận 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

* Hiệp định hoặc nguyên tắc có đi có lại, nếu là Hiệp định, ghi rõ ngày tháng năm ký Hiệp định. 

III. Bảng tổng hợp yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù của Việt Nam 



Số 
ký 

hiệu 
hồ 
sơ 

  

Ngày 
nhận 
yêu 
cầu 

  

Nước 
nhận 
yêu 
cầu 

  

Tên, 
ngày 
tháng 
năm 
sinh, 
quốc 
tịch 

của bị 
can 
hoặc 
người 
đang 
chấp 
hành 
hình 

phạt tù 
được 
yêu 
cầu 

chuyển 
giao  

Nội 
dung 
yêu 
cầu 

  

Căn 
cứ 
yêu 
cầu 
* 

  

Loại tội 
phạm/Tội 
danh theo 

BLHS 
VN 

  

Cơ 
quan 
yêu 
cầu 

  

Cơ 
quan 
phối 
hợp 

  

Tình hình xử lý 

Chưa 
xử 

lý/chưa 
xử lý 
xong 

Được 
chấp 
nhận 

Không 
được 
chấp 
nhận 

Lý do 
không 
chấp 
nhận 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

* Hiệp định hoặc nguyên tắc có đi có lại, nếu là Hiệp định, ghi rõ ngày tháng năm ký Hiệp định. 

 

Nguồn: Nghị định 92/2008/NĐ-CP 


